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KẾ HOẠCH BÀI DẠY

TÊN BÀI HỌC ÔN TẬP CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP

Thời gian thực hiện: 1 tiết - Tiết ppct: 9
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

1.1 Mệnh đề:

- Biết thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định , mệnh đề chứa biến.

- Biết kí hiệu với mọi 
[image: image1.wmf](

)

"

 và kí hiệu tồn tại 
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- Biết được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương.

- Phân biệt được điều kiện cần và điều kiện đủ, giả thiết và kết luận.

1.2 Tập hợp- Các phép toán tập hợp hợp:
 -  Hiểu được khái niệm tập hợp, tập hợp con, tập hợp bằng nhau.

- Hiểu các phép toán giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, phần bù của một tập con.

- Vận dụng được các khái niệm tập hợp con, tập hợp bằng nhau vào giải bài tập.

- Thực hiện được các phép toán lấy giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp, hiệu của của hai tập hợp, phần bù của một tập con. Biết dùng biểu đồ Ven để biểu diễn giao của hai tập hợp, hợp của hai tập hợp.
- Hiểu được các kí hiệu 
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 và mối quan hệ giữa các tập hợp đó.

- Hiểu đúng các kí hiệu 
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-  Biết biểu diễn các khoảng, đoạn trên trục số.

2. Năng lực

 - Năng lực tự học: Học sinh xác định đúng đắn động cơ thái độ học tập; tự đánh giá và điều chỉnh được kế hoạch học tập; tự nhận ra được sai sót và cách khắc phục sai sót.

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết tiếp nhận câu hỏi, bài tập có vấn đề hoặc đặt ra câu hỏi. Phân tích được các tình huống trong học tập.

- Năng lực giao tiếp: Tiếp thu kiến thức trao đổi học hỏi bạn bè thông qua hoạt động nhóm; có thái độ tôn trọng, lắng nghe, có phản ứng tích cực trong giao tiếp.

- Năng lực hợp tác: Xác định nhiệm vụ của nhóm, trách nhiệm của bản thân đưa ra ý kiến đóng góp hoàn thành nhiệm vụ của chủ đề.

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Học sinh nói và viết chính xác bằng ngôn ngữ Toán học.

3. Phẩm chất 

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. Tư duy các vấn đề toán học một cách hệ thống. 

- Chủ động phát hiện, chiếm lĩnh tri thức mới, biết quy lạ về quen, có tinh thần trách nhiệm hợp tác xây dựng cao.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.
- Năng động, trung thực sáng tạo trong quá trình tiếp cận tri thức mới ,biết quy lạ về quen, có tinh thần hợp tác xây dựng cao.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

    - Kiến thức Chương I:Mệnh đề - Tập hợp.    

    - Máy chiếu

    - Bảng phụ

    - Phiếu học tập

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC :     

1.HOẠT ĐỘNG 1: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: 

- Vận dụng các kiến thức mệnh đề, phủ định của mệnh đề, mệnh đề chứa biến, mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương, mệnh đề đảo, phân biệt điều kiện cần và điều kiện đủ, mệnh đề với kí hiệu phổ biến và kí hiệu tồn tại vào làm bài tập.

- Vận dụng các kiến thức khái niệm tập hợp, tập hợp con, hai tập hợp bằng nhau vào làm bài tập.

- Vận dụng các kiến thức phép toán: giao, hợp, hiệu của hai tập hợp; phần bù của một tập hợp con vào làm bài tập.

b) Nội dung: 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

A – TRẮC NGHIỆM: BT SGK/20,21
1.17. 
Câu nào sau đây không là mệnh đề?

A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.
B. 
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C. 
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D. Bạn học giỏi quá!

1.18. 
Cho định lý: “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau”. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích của chúng bằng nhau.
B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần và đủ để diện tích của chúng bằng nhau.
C. Hai tam giác có diện tích bằng nhau là điều kiện đủ chúng bằng nhau.
D. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích của chúng bằng nhau.
1.19. 
Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. 
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1.20. 
Cho tập hợp 
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. Tập 
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 có bao nhiêu tập con?

A. 
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B. 
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1.21. 
Cho các tập hợp 
[image: image17.wmf],
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 được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình bên. Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây?
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A. 
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1.22. 
Biểu diễn các tập hợp sau bằng biểu đồ Ven:

a) 
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1.23. 
Phần không bị gạch trên trục số dưới đây biểu diễn tập hợp số nào?
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1.24. 
Cho 
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 và 
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. Xác định các tập hợp sau: 
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1.25. 
Cho hai tập hợp 
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. Xác định các tập hợp sau 
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1.26. 
Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số:


a) 
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b) 
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c) 
[image: image35.wmf](

]

(

]

4;7\3;5

-

.

c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình. 

1.17. Chọn D
Bạn học giỏi quá! Là một câu cảm thán nên không là mệnh đề.

1.18. Chọn D
Từ định lý “Nếu hai tam giác bằng nhau thì diện tích của chúng bằng nhau” ta có: 

“Hai tam giác bằng nhau” là điều kiện đủ.

“Diện tích bằng nhau” là điều kiện cần.

1.19. Chọn D
Xét 
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Xét 
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1.20. 
Chọn C
Ta có: 
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Số tập con của 
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[image: image42.wmf]3

28

=

.

1.21. 
Chọn A
Phần tô màu xám là phần chung của hai tập 
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1.22. 

a) 
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b) 
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1.23.     Dựa vào hình ảnh, ta có: 
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1.24. 
Ta có:
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1.25. 
Ta có: 
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Ta có: 
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Ta có: 
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1.26.      a) Ta có: 
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b) Ta có: 
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c) Ta có: 
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d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 1 bài tập ở sgk trang20,21
HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	 GV: điều hành, quan sát, hỗ trợ 

HS: 4 nhóm  tự phân công nhóm trưởng, hợp tác thảo luận thực hiện nhiệm vụ. Ghi kết quả vào bảng nhóm.

	Báo cáo thảo luận


	Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 

Hướng dẫn HS chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo


2. HOẠT ĐỘNG 2:  VẬN DỤNG.

a) Mục tiêu: Biết vận dụng kiến thức gải các bài toán. 
b) Nội dung:  
PHIẾU HỌC TẬP 2

Vận dụng 1: Một cuộc khảo sát về khách du lịch thăm Vịnh Hạ Long cho thấy trong 
[image: image66.wmf]1410

 khách du lịch được phỏng vấn có 
[image: image67.wmf]789

 khách du lịch đến thăm động Thiên Cung, 690 khách du lịch đến đảo Titop. Toàn bộ khách du lịch được phỏng vấn đã đến ít nhất một trong hai địa điểm trên. Hỏi có bao nhiêu khách du lịch vừa đến thăm động Thiên Cung vừa đến thăm đảo Titop ở Vịnh Hạ Long?
Vận dụng 2: Lớp 
[image: image68.wmf]1
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 có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Số học sinh giỏi ít nhất một môn (Toán, Lý, Hóa) của lớp 
[image: image69.wmf]1
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c) Sản phẩm: Học sinh thể hiện trên bảng nhóm kết quả bài làm của mình .

Vận dụng 1: 

    Số khách du lịch chỉ đến thăm động Thiên Cung là: 
[image: image70.wmf]1410690720
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(khách).

Số khách du lịch đến thăm cả hai địa điểm trên là: 
[image: image71.wmf]78972069
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(khách).
Vận dụng 2: 
Ta dùng biểu đồ Ven để giải: 
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Nhìn vào biểu đồ, số học sinh giỏi ít nhất 1 trong 3 môn là: 
[image: image73.wmf]121311110
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d) Tổ chức thực hiện

	Chuyển giao
	GV: Chia lớp thành 4 nhóm. Phát phiếu học tập 2.

HS: Nhận nhiệm vụ,

	Thực hiện
	Các nhóm HS thực hiện tìm tòi, nghiên cứu và làm bài ở nhà .

Chú ý: Việc tìm kết quả tích phân có thể sử dụng máy tính cầm tay

	Báo cáo thảo luận


	HS cử đại diện nhóm trình bày  sản phẩm vào tiết 54

 Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, đưa ra ý kiến phản biện để làm rõ hơn các vấn đề.

	Đánh giá, nhận xét, tổng hợp
	GV nhận xét thái độ làm việc, phương án trả lời của các nhóm học sinh, ghi nhận và tuyên dương nhóm học sinh có câu trả lời tốt nhất. 

- Chốt kiến thức tổng thể trong bài học.

- Hướng dẫn HS về nhà tự xây dựng tổng quan kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy.


BÀI TẬP VỀ NHÀ

Câu 1:
Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề?
A. Buồn ngủ quá!.

B. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.

C. 8 là số chính phương.

D. Băng Cốc là thủ đô của Mianma.

Câu 2:
Câu nào sau đây là mệnh đề?
A. Các em giỏi lắm!.
B. Huế là thủ đô của Việt Nam.

C. 
[image: image74.wmf]21
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 bằng mấy?.
D. Hôm nay là một ngày đẹp trời!.

Câu 3:
Cho mệnh đề 
[image: image75.wmf]:"3
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là một số hữu tỷ
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. Phủ định của mệnh đề 
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 là:
A. 
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là một số vô tỷ
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B. 
[image: image80.wmf]:"3

P

là một số thực
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C. 
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là một số nguyên
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D. 
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là một số tự nhiên
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Câu 4:
Mệnh đề 
[image: image86.wmf]PQ
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 chỉ sai khi
A. 
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 đúng và 
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 đúng.
B. 
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 đúng và 
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 sai.
C. 
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 sai và 
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 sai.
D. 
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 sai và 
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 đúng.

Câu 5:
Cho 
[image: image95.wmf]A
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. 
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D. 
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Câu 6:
Trong các tập hợp sau, tập nào có đúng một tập hợp con?
A. 
[image: image100.wmf]Æ
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B. 
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C. 
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Câu 7:
Hãy liệt kê các phần tử của tập 
[image: image104.wmf]{

}

2

2

530.

x

Xxx

=-+=

Î

¡


A. 
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Câu 8:
Cho tập hợp 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
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